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Lời giới thiệu

Mục đích

Hướng dẫn này dựa vào HVQS-F-1702 (Xử lý thông tin chất lượng thị trường) nhằm giúp 

cho nhà sản xuất cũng như các bộ phận liên quan sớm thu thập, xử lý được những thông tin 

về mặt chất lượng một cách nhanh chóng, triển khai đồng bộ thông tin chất lượng thị trường 

nhằm đưa ra các hành động xử lý nhanh chóng và thích hợp cho khách hàng.

Phạm vi áp dụng

Tài liệu này được thiết lập dùng cho những nhân viên của bộ phận Dịch Vụ để hướng dẫn

những nhân viên này cách lập báo cáo QIC. Tài liệu hướng dẫn này giới thiệu những khái

niệm cơ bản cho việc lập báo cáo QIC.

Sử dụng tài liệu này chung với tài liệu “Hướng dẫn các hoạt động Dịch Vụ” (không đính kèm

theo tài liệu này đã được giải thích trong phần các hoạt động chung nhất của QIC trong phần

7 của tài liệu).

Để biết được chi tiết của từng trình tự, hãy tham khảo trong tài liệu “Hướng dẫn các hoạt

động báo cáo QIC” được phát hành cho từng dòng sản phẩm.

Tài liệu này sẽ được cải tiến và cập nhật liên tục cùng với những thay đổi và cập nhật về

trình tự các hoạt động, các yêu cầu báo cáo, v.v. Dựa trên những cải tiến tương lai, bộ phận

phát hành nên cải thiện và phổ biến những thay đổi phù hợp với tất cả nhân viên dịch vụ liên

quan đến tiến trình lập báo cáo QIC.

Honda Việt Nam

Phòng Dịch vụ Khách hàng.
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Các thuật ngữ:

các dịch vụ của Honda.

những thông tin về khiếu nại của thị trường, điều tra và đưa ra đối

xuất

4

Honda
Công ty Honda Motor, những sản phẩm mang thương hiệu Honda và

CSO
Tất cả các hoạt động của bộ phận dịch vụ khách hàng. 

Bộ phận dịch vụ khách hàng của công ty Honda Motor

Người phát hành

Bộ phận phát hành

Bộ phận Dịch Vụ của những nhà cung cấp hay nhà sản xuất chịu trách 
nhiệm phục vụ những sản phẩm đã cung cấp trong lãnh thổ của mình.

EQ

Chức năng là quản lý chất lượng thị trường.

Những hoạt động của bộ phận này là chịu trách nhiệm về việc quản lý

sách.

QIC
Những cải tiến chất lượng hợp lý dành cho những phụ tùng đang sản

WHM Phòng Dịch Vụ công ty Wuyang Honda Motor

ASH Phòng Dịch Vụ công ty Asian Honda Motor

MQAD Bộ phận đảm bảo chất lượng Honda Motor

QIS Kết quả điều tra và cải tiến chất lượng thị trường

HVN Nhà máy Honda Việt Nam

HOS – Tech Công ty Honda Nhật Bản – Phòng Dịch Vụ bộ phận kỹ thuật

Kss (QIC) Nhà máy Kumamoto – Bộ phận quản lý chất lượng
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1.GIỚI THIỆU CHUNG:

Khi một vấn đề về chất lượng sản phẩm xảy ra trên thị trường, điều này sẽ rất cần thiết để

tập hợp thông tin một cách chính xác, cô đọng về vấn đề đó, sau đó thông báo về cho bộ

phận liên quan để vấn đề trên có thể điều tra tại nhà máy nơi vấn đề phát sinh, lập đối sách

và cải tiến sản phẩm. Cuối cùng, hiệu quả của việc thực hiện đầy đủ các trình tự có thể là sẽ

khôi phục lại lòng tin của khách đối với Honda, đó chính là sản phẩm và dịch vụ.

Thông tin về những vần đề thị trường đặc biệt nên hợp với trình tự những hướng dẫn:

 Phải ở trạng thái sẵn sàng nhanh nhất có thể.

 Phải dựa trên việc nắm bắt chính xác vấn đề:

Nguyên tắc “3 thật”: - Hiện trường thật (thông tin dựa vào vị trí địa lý thực tế của nơi

phát sinh)

- Hiện vật thật/Sản phẩm thật (những bộ phận liên quan thực sự)

- Tính chất xác thật (nơi phát sinh thực sự của vấn đề, không nên

dựa vào sự suy đoán hoặc phán đoán)

 Phải chỉ ra những phần quan trọng của vấn đề.

 Phải trình bày rõ ràng và dễ hiểu.

1.1.Hành động nhanh chóng:

Những thông tin đầu tiên là rất quan trọng. Vấn đề được phát hiện nhanh chừng nào thì

việc đánh giá và đưa ra đối sách cũng như biện pháp giải quyết nhanh chừng đó, điều

đó là cần thiết để giảm thiểu những nguy cơ tiềm ẩn.

1.2.Độ chính xác:

Những thông tin này không nên dựa trên việc phỏng đoán, cảm tưởng hoặc tưởng tượng

ra mà phải dựa trên nguyên tắc “3 thật” về hiện trường thật, hiện vật thật và tính xác thật 

của vấn đề.

Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải nghiên cứu vấn đề tại nơi mà vấn đề phát sinh và

với chính sản phẩm của vấn đề phát sinh.
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Chúng ta nên đưa ra những lời giải giảng rõ ràng và chi tiết.  Việc sử dụng những bản vẽ,

tranh ảnh và dữ liệu video được khuyến khích dùng để người phát hành và người đọc 

hiểu một rõ ràng và dễ dàng hơn. Những thông tin được cung cấp càng chính xác thì vấn

đề sẽ được phân tích càng dễ dàng và sẽ nhanh chóng tìm ra được giải pháp.

Mô tả tất cả các điều kiện cũng như những yếu tố ảnh hưởng và liên quan trực tiếp đến

vấn đề.

Tất cả những phụ tùng liên quan hoặc những phụ tùng được lắp ráp chung đều phải

được gởi về nhà máy để tiến hành đìều tra, những phụ tùng cấu thành sẽ được gởi nếu

đó là sự cần thiết.

Những thông tin nên rõ ràng và không nên trừu tượng.

1.3.Trình bày những thông tin quan trọng liên quan đến vần đề:

Cung cấp cho những ai nhận và tiến hành lập báo cáo QIC những ý niệm về tính nghiêm

trọng và tính ưu tiên của những vấn đề đặc biệt, chúng ta sẽ phải cung cấp những bằng

chứng cô đọng thể hiện được vấn đề. Suy xét về lịch sử của vần đề, về mức độ nghiêm

trọng mà nó tác động đến từng đơn vị sản phẩm, giá cả của việc sữa chữa và tính chất

nghiêm trọng mà trong đó khách hàng, nhà kinh doanh và nhà cung cấp cần xem xét vần

đề. Danh tiếng Honda về việc cung cấp đối sách nhanh chóng và những hành động đều

phụ thuộc vào những thông tin đó.

1.4.Những thông tin số:

Những thông tin này phải được nhận thức và phải được chi tiết hóa, sử dụng đầy đủ các

phương pháp phân tích thống kê trong việc mô tả vấn đề.
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2.NHỮNG YÊU CẦU CỦA VIỆC LẬP BÁO CÁO

Những yêu cầu sau phải được áp dụng để hiệu quả tối đa hiệu lực của bảng báo cáo QIC và

ngăn chặn những nhầm lẫn.

2.1.Mẫu báo cáo:

Bảng báo cáo phải được viết bằng tiếng Anh (đối với báo cáo QIC) trên mẫu file máy tính

đã được chỉ rõ bởi CSO. Nếu máy tính không có sẵn thì bảng báo cáo viết tay cũng

được chấp nhận trong trường hợp là bảng báo cáo được viết bằng tiếng Anh dưới dạng 

chữ in hoa.

2.2.Cung cấp bằng chứng:

Những hình ảnh, những mô phỏng, dữ liệu dạng video hoặc âm thanh nên được cung

cấp kèm theo với bảng báo cáo QIC để làm trong sáng, rõ ràng về vấn đề như nơi phát

sinh, những bộ phận liên quan, v.v

Tất cả những hình ảnh, âm thanh, mô phỏng, dữ liệu video v.v nên được đánh số rõ

ràng và phù hợp với số QIC.

2.3.Gửi đi:

Để ngăn chặn việc trao đổi không cần thiết cũng như việc trì hoãn sự lưu thông của

thông tin, và chắn chắc rằng bảng báo cáo có địa chỉ chính xác đến từng cá nhân và bộ

phận.

Nói chung là Phòng ban hoặc Bộ phận phát hành QIC gởi bảng báo cáo QIC đến bộ

phận EQ đối với những vấn đề ảnh hưởng đến nhà sản xuất trong nước và gởi đến Bộ

phận Dịch Vụ của những nước mà sản phẩm đó được nhập khẩu để sản xuất.

Tham khảo Danh sách những chú ý của báo cáo QIC được liệt kê trong quyển “Hướng

dẫn hoạt động báo cáo QIC”.

7

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO QIC

Mã số 1702-WCS-2R-03

Số sửa đổi 11
Trang



08/26

3.TRÌNH TỰ CỦA VIỆC LẬP BÁO CÁO:

3.1.Quản lý thông tin của bảng báo cáo:

Date

Model Name

3.1.1.Đánh số bảng báo cáo QIC:

Những ký tự, con số đặc biệt duy nhất được dùng cho mỗi một bảng báo cáo QIC.

Các ký tự này được tham khảo cho tất cả những gì liên quan đến từng vấn đề cụ thể

cho toàn bảng báo cáo QIC.

8
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2 XX 2010 001 – 00

Số đầu tiên sẽ được đánh số là 00. Tất cả những bảng báo cáo như

thông tin thêm vào hoặc là những bảng sửa lại (hoặc những VIN bị

ảnh hưởng, thông tin chi tiết thêm vào, viết lại theo yêu cầu của Bộ

phận Dịch Vụ Xuất khẩu (hoặc là QC cho những vấn đề tác động bởi

những sản phẩm sản xuất trong nước) v.v) được xác định bởi 2 ký tự

và đánh số liên tiếp nhau như 01, 02, v.v

Lý do cho những thông tin thêm vào hoặc là những bảng sữa lại sẽ

được mô tả trong phần “Những thông tin riêng biệt” của bảng báo cáo

001 là số thứ tự phát hành cho tất cả các bảng báo cáo QIC, bộ phận

phát hành sẽ đánh số bắt đầu từ số 001 hằng năm.

Bảng báo cáo sẽ đến số 999 và nếu vượt quá thì dùng 4 ký tự

2010 là năm phát hành bảng báo cáo QIC.

Khoảng trống này chỉ ra nơi phát hành QIC và phải áp dụng “Mã số

nơi phát hành QIC” (tham khảo “Danh sách mã số những nơi phát 

hành QIC” được phát hành riêng).

2 chỉ định đó là sản phẩm xe máy, 4 là sản phẩm xe ôtô và 6 là sản

phẩm động lực.
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Date

Model Name

5

3

Occurrence

3.1.2.Đánh số trang:

Số trang: khi có thêm vào một số trang để cung cấp thông tin tham khảo thì số trang

được đánh số như sau: 1/4; 2/4; 3/4; 4/4 v.v. Và luôn luôn ghi số QIC trên mỗi trang

được thêm vào.

3.1.3.Nơi nhận và những bộ phận liên quan:

Tham khảo Danh sách những bộ phận liên quan đến bảng báo cáo QIC trong cuốn

“Hướng dẫn hoạt động báo cáo QIC”

3.1.4.Ngày tháng:

Kiểu viết ngày tháng được dùng theo mẫu: dd/mmm/yyyy

Ví dụ: 02/Jan/2005

3.1.5.Tên đời xe/Mã số đời xe/Năm sản xuất của đời xe:

Những tên riêng như tên đời xe, mã số đời xe, năm sản xuất của đời xe đó phải phù

hợp với “Danh sách đời xe của QIC” được phát hành riêng.

Một mã số đời xe và một năm sản xuất của đời xe đó nên được ghi trên một bảng báo

cáo như là một quy tắc chung nhưng những cái bao gồm sẽ được làm tương tự như 

đối với sản phẩm xe máy hoặc sản phẩm máy động lực.

3.1.6.Quốc gia:

Vấn đề QIC phát sinh tại quốc gia nào.
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Vấn đề QIC phát sinh tại quốc gia nào.

Date

Model Name

8

9
3.1.7.Bộ phận phát hành báo cáo QIC

3.1.8.Bộ phận nhận báo cáo QIC

3.1.9.Người chịu trách nhiệm chính:

Tên của người tại bộ phận phát hành nơi mà người đó chịu trách nhiệm chuẩn bị bảng

báo cáo và có thể sẽ liên lạc nếu có yêu cầu về những thông tin cần thiết khác.

3.1.10.Chữ ký Trưởng phòng:

Đối với những báo cáo trên máy tính, nên ghi tên của Trưởng phòng vào vị trí để thể

hiện rằng báo cáo này đã được chấp nhận.
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3.1.11.Đánh giá của khách hàng:

Vần đề xảy ra theo đánh giá của khách hàng:

3.1.12.Đánh giá của cửa hàng nơi sữa chữa:

Mức độ khó của vấn đề trong việc phân tích hoặc sữa chữa:

3.1.13.Phân loại xếp hạng:

Phân loại vấn đề phù hợp với mức độ nghiêm trọng của vấn đề bằng cách phân loại

xếp hạng. Phân loại xếp hạng theo cấp độ “A”, “B”, “C” được chỉ định bởi người (bộ

phận) phát hành.(tham khảo thêm tài liệu “QIC Reporting Manual” để biết chi tiết).

12

1 Sữa chữa dễ dàng. Không cần phân tích nguyên nhân.

2 Việc phân tích và sữa chữa dễ dàng.

3 Khó trong việc phân tích và sữa chữa.

4 Không thể phân tích và sữa chữa.

1
Khách hàng không quan tâm, không cần phải sữa chữa hoặc là 

không biết ngay cả khi vấn đề có xảy ra.

2
Khách hàng chỉ ra vần đề và yêu cầu sữa chữa nhưng cảm thấy rằng 

việc sữa chữa là không cần phải làm khẩn cấp.

3 Khách hàng yêu cầu việc sữa chữa phải tiến hành khẩn cấp vấn đề.

4
Hàng loạt các vần đề liên tiếp xảy ra mà theo đó khách hàng không

thể hài lòng với việc chỉ sữa chữa mà thôi.

Evaluation Grade

Country of

Occurrence

Customer Evaluation
11

Dealer Repair Evaluation l

Issued by
Responsible Person Rank

Manager’s Signature m

Received by
Responsible Person

Manager’s Signature
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Loại A: vần đề nghiêm trọng mà yêu cầu phải hành động ngay lập tức

 Những vấn đề liên quan đến tình trạng sử dụng trọng yếu

 Những thông tin liên quan đến thương tật vật lý và tai nạn.

 Những thông tin liên quan đến việc cháy nổ.

 Những thông tin liên quan đến khởi động đột ngột hoặc tăng tốc.

 Những thông tin liên quan đến phanh không an toàn hoặc không thể điều

khiển tay lái.

 Đặc điểm của sản phẩm không hợp với một số quy tắc.

 Nguyên nhân vấn đề liên quan tiêu cực tác động đến việc kinh doanh:

 Những yêu cầu chính thức từ Trưởng phòng với những thông tin được chỉ

định về việc khách hàng hủy bỏ hoặc giảm tốc độ bán lẻ.

 Một số lượng lớn các sản phẩm động lực bị mất đi các chức năng cơ bản.

Loại B: vần đề nghiêm trọng mà yêu cầu cần phải hành động

 Những vấn đề liên quan đến tình trạng an toàn sử dụng

 Những vấn đề liên quan đến những nguyên nhân như thương tật vật lý, tai

nạn, cháy nổ

 Đặc điểm của sản phẩm không hợp với một số quy tắc.

 Nguyên nhân vấn đề liên quan tiêu cực tác động đến việc kinh doanh:

 Bất kỳ thông tin tiêu cực nào về công ty hoặc sản phẩm mà có nguy cơ sẽ

được các phương tiện thông tin đại chúng như báo đài, internet, v.v

 Một số lượng lớn các sản phẩm động lực bị mất đi các chức năng cơ bản.

 Một số lượng lớn các khiếu nại của khách hàng.

Loại C: vần đề chung chung cần phải được cải tiến

 Những vấn đề ngoài phạm vi của loại A và loại B.

13
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3.2.Những thông tin của vấ n đ ề 
QIC:

3

3.2.1.Tiêu đề:

Tiêu đề càng ngắn gọn càng tốt. Tiêu đề nên bao gồm tên của phụ tùng đầu tiên, theo

sau là những mô tả hiện tượng như là “Crankshaft fractured”

3.2.2.Dấu hiệu hoặc triệu chứng:

Vấn đề gì, xảy ra khi nào, xảy ra như thế nào trong tình huống nào và hậu quả là gì.

Những diễn giải chi tiết phù hợp theo trình tự vấn đề đã xảy ra, nghĩa là: “Loud noise 

from left sife of enigne, followed by loss of power”. Đề cập đến bất kỳ tai nạn hoặc vấn

đề gì kế tiếp xảy ra đối với những dấu hiệu hoặc triệu chứng thực tế.

3.2.3.Mã số của vấn đề:

Áp dụng mã số vấn đề. Tham khảo sách Hướng dẫn hoạt động bảo hành Honda.

3.2.4.Phân tích:

Mô tả kết quả phân tích của nơi phát hành hoặc của nhân viên kỹ thuật cửa hàng theo

trình tự của hiện tượng: Chỉ những sự thật mới được kề cập đến, cái gì bị hư hỏng, 

nguy hiểm hoặc xảy ra?

3.2.5.Hình ảnh:

Hình ảnh hoặc minh họa rõ ràng để chỉ ra được chính xác nơi xảy ra vấn đề và phải

được trình bày trên bảng báo cáo QIC.

14
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4
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Đây là những thông tin quan trọng đặc thù cho những ai sẽ nhận bảng copy của báo

cáo but không thể truy suất được những phụ tùng được gởi bởi nơi phát hành.

3.2.6.Nguyên nhân khả nghi:

Mô tả những nguyên nhân khả nghi hoặc phỏng đoán của vấn đề và lý do của những

nghi ngờ hoặc phỏng đoán đó.

Tập trung vào nguyên nhân chính và không tập trung vào nguyên nhân trực tiếp.

Điều đó là thực sự quan trọng nếu đánh giá khách quan và dựa trên nguyên tắc “3-

Thật”

3.2.7.Mã số hư hỏng:

Nên ghi rõ mã số hư hỏng khi nguyên nhân đã rõ ràng. Tham khảo cuốn Hướng dẫn

hoạt động bảo hành Honda.

3.2.8.Biện pháp xử lý tạm thời và Kết quả:

Mô tả cái gì đã xảy ra bởi khách hàng hoặc cửa hàng để có biện pháp đối với vấn đề

đó.

Nêu rõ ra bất kỳ vần đề gì dù là kết quả tạm thời hoặc lâu dài.

3.2.9.Những thông tin đặc trưng:

Bất kỳ thông tin bổ sung nào cũng nên chứng minh tính hữu dụng trong việc phân tích

vấn đề hoặc thiết lập biện pháp giải quyết nếu cần thiết.

15

Suspected Cause Defect  Code 6

7

Temporary Treatment and Effect/Result LON

8

Specific Information:

9
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Distribu
Customer   Contacts   /  Warranty

3.2.10.Số trường hợp mà vấn đề phát sinh:

Tần suất . Khoảng thời gian dàn trải tùy thuộc vào quá trình lịch sử của vấn đề và tần

suất vấn đề phát sinh. Sự phát triển nhanh chóng của vấn đề và những vần đề gần

đây nên được báo cáo hằng ngày hoặc hằng tuần hơn là hằng tháng. Hay nói một

cách khác, đối với những vấn đề cũ hoặc lâu dài thì báo cáo hằng tháng thì sẽ phù

hợp.

3.2.11.Sự kiện:

Sử dụng hoặc là số lượng khách hàng liên lạc hoặc là số lượng khiếu nại bảo hành

nhận được. Số liệu phải được chỉ định sử dụng.

Khung thời gian trong quá trình điều tra vấn đề:

Hằng ngày: 01 May, 02 May, 03 May, …

Hằng tuần: May 1W, May 2W, May 3W, …

Hằng tháng: Jan, Fer, Mar, …

16
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3.2.12.Số lượng sản phẩm được bán:

Nêu ra số lượng sản phẩm bị ảnh hưởng (mã số đời xe, sản xuất đời xe) được nhà
sản xuất cung cấp cho cửa hàng từ lúc giới thiệu.

3.2.13.Tổng số đăng ký:

Nêu ra số lượng những sản phẩm bị ảnh hưởng đã cung cấp cho khách hàng từ lúc
giới thiệu. Thông tin này có thể dựa trên số lượng đăng ký bảo hành.

Những dữ liệu này cần thiết để xác định tỷ lệ phần trăm sản phẩm bị ảnh hưởng. 

Thông tin về những xe bị ảnh hưởng của báo cáo QIC:

Liệt kê những thông tin về đời xe vị ảnh hưởng. Nếu không đủ chỗ để ghi, có thể sử
dụng thêm những trang bổ sung.

3.2.14 nh: Ngày đăng ký bảo hành hoặc là ngày mua.

3.2.15.Sự cố: Ngày khi mà sự cố đã xảy ra.

3.2.16.Ngày nhận thông tin: Ngày thông tin được phản hồi cho người phát hành QIC.

3.2.17.Ngày quản lý QIC: Ngày quyết định phát hành bảng báo cáo QIC này.

3.2.18.Ngày sản xuất: Ngày sản xuất được xuất xưởng khỏi nhà máy sản xuất

3.2.19.Quãng đường: Số km đã được sử dụng

Code
t u v

nformation

received          QIC Control Date
Production Line off

Date

Mileage

(km)
VIN / Frame No. Engine No

Dealer

17

Individual Model Information

Warranty

Registration
Occurrence

Information 

received
QIC Control Date

Production Line off

Date

Mileage

(km)

n o p q r s

.Đăng ký bảo hà

.Sự cố: Ngày kh

nh: Ngày đăng

i mà sự cố đã x
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3.2.20.Số khung (số VIN): Đối với sản phẩm động cơ, ghi nhận số khung trừ khi chỉ có động

cơ mà thôi, trong trường hợp đó số máy sẽ được ghi vào ô này.

3.2.21.Số máy: Số máy và số quản lý của sản phẩm (nếu chỉ là sản phẩm động lực, không

ghi gì vào ô này)

3.2.22.Mã số cửa hàng: Mã số cửa hàng của các đối tác mà nơi đó hiện tượng được phân

tích và sữa chữa.

3.2.23.Số khung (số VIN): Thông tin về số khung của những sản phẩm được thay thế bảo

hành hoặc sửa chữa.

3.2.24.Ghi chú: Những thông tin cần thiết đối với những sản phẩm được sửa chữa.

3.2.25.Số lượng phụ tùng hỏng nhận được: Những thông tin liên quan đến số lượng phụ

tùng hỏng được gởi về nơi sản xuất để tiến hành điều tra

3.2.26.Mã số phụ tùng bị ảnh hưởng: Liệt kê tất cả những thông tin liên quan đến những phụ

tùng bị ảnh hưởng. Nếu không đủ chỗ để ghi thì dùng thêm trang bổ sung.

Liệt kê mã số phụ tùng liên quan đến hoặc ảnh hưởng đến vấn đề.

3.2.26.1Tồn kho: Cung cấp số lượng tồn kho của tất cả những phụ tùng tồn tại tại nhà cung

cấp căn cứ vào số báo cáo QIC.

3.2.26.2.B/O Ttl: Nêu ra số lượng đơn đặt hàng (nhưng chưa giao hàng) đối với nhà cung

cấp, nếu thích hợp

3.2.26.3.Sự tiêu thụ: Mức độ tiêu thụ của phụ tùng.

AMC: mức độ tiêu thụ trung bình hằng tháng.

6MAC: mức độ tiêu thụ trung bình hằng tháng tích lũy.

3.2.26.4.Thông tin liên quan đến phụ tùng: Những lưu ý liên quan đến những phụ tùng hỏng

nhận được.

18

Affected Parts Availability Affected Part Number Stock B/O Ttl Consumption
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Parts Call-in Information

I
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4.MẪU BÁO CÁO QIC: Trang 22

5.Những trang bổ sung của các báo cáo QIC: Trang 23

Trang bổ sung này được dùng trong những trường hợp các báo cáo QIC quá dài cần

thêm những trang để cung cấp thêm thông tin đối với những người nhận báo cáo.

6.Mẫu thông tin kỹ thuật của Honda Việt Nam: Trang 24

Mẫu báo cáo này được dùng trong trường hợp HVN cần thông tin đến hệ thống cửa

hàng của HVN về một vấn đề kỹ thuật để ngăn chặn những vấn đề có thể phát sinh trên 

thị trường trong một tương lai gần.

7. Ví dụ cụ thể đối với mẫu báo cáo QIC: Trang 22

Khi nhận được thông tin về chất lượng của sản phẩm HVN, tất cả các tiến trình được

tiến hành theo sơ đồ này.

8. Hướng dẫn gửi, lưu và cập nhật QIC.

8.1 Hướng dẫn gửi QIC.

8.1.1.Đối với QIC xuất khẩu:

QIC xuất khẩu được phát hành bởi các Genpo nhập khẩu xe của Honda Việt Nam

thông qua hệ thống thông tin chất lượng thị trường toàn cầu. Hàng ngày cập nhật hệ

thống thông tin chất lượng toàn cầu để cập nhật các QIC từ các Genpo (dưới dạng file

mềm PDF và Excel). Sau đó gửi các QIC này tới Phòng Quản Lý Chất Lượng để điều tra

nguyên nhân. Hình thức gửi: gửi file mềm thông qua hệ thống email nội bộ của công ty.

8.1.2. Đối với QIC nội địa:

QIC nội địa được phát hành bởi Phòng Dịch Vụ Công ty Honda Việt Nam. Phê duyệt

QIC và đóng dấu bảo mật. Gửi QIC dưới dạng file mềm tới Phòng Quản Lý Chất Lượng

Công ty Honda Việt Nam qua hệ thống email nội bộ của công ty.

8.2 Hướng dẫn lưu QIC.

8.2.1. Đối với QIC xuất khẩu:

19
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QIC xuất khẩu cập nhật từ hệ thống thông tin chất lượng toàn cầu được lưu vào hệ
thống server nội bộ hàng tuần dưới dạng file mềm.

Đường dẫn vào thư mục lưu trong server:

\\hvnfilesvr01\MCCS\Technical Section\02.QIC export

8.2.2. Đối với QIC nội địa:

QIC nội địa lưu được vào hệ thống server nội bộ hàng tuần dưới dạng file mềm và bản
cứng phê duyệt vào kẹp file.

Đường dẫn vào thư mục lưu trong server:

\\hvnfilesvr01\MCCS\Technical Section\02.QIC Domestic

8.3 Hướng dẫn cập nhật QIC.

Cập nhật các thông tin QIC vào một file mềm bao gồm các thông tin cơ bản: Số QIC,

nội dung QIC, cấp độ, thị trường, đời xe, mã sô hiện tượng, mã số phụ tùng, tên phụ

tùng, ngày xảy ra sự cố, ngày nhận thông tin sự cố, ngày phát hành QIC, ngày phát hành

QIS, số TI/CL or HTI/Service News, ngày phát hành TI/CL or HTI/Service News.

(Thông tin kỹ thuật TI/CL là thông tin kỹ thuật phát hành tới các Genpo là đơn vị nhập

khẩu xe máy Honda Việt Nam, để hướng dẫn xử lý thị trường tại nơi nhập khẩu. Mỗi QIS

phát hành, thì sẽ phát hành một thông tin kỹ thuật. HTI/Service News là thông tin kỹ

thuật/dịch vụ được phát hành tới HEAD, các thông tin này được xem xét phát hành khi

cần thiết vì đã được hướng dẫn và trả lời báo cáo kỹ thuật từ HEAD qua hệ thống DCS

hàng ngày).

Nhập thông tin QIC:

+ Nhận dữ liệu:

Nội dung chi tiết của QIC sẽ được gửi bởi người phát hàng qua hệ thống email nội bộ

Lotus. Định dạng file QIC là file excel hoặc PDF.

Lotus mail

20
Issuer Receiver

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO QIC

Mã số 1702-WCS-2R-03

Số sửa đổi 11
Trang

file://///hvnfilesvr01/MCCS/Technical Section/02.QIC
file://///hvnfilesvr01/MCCS/Technical Section/02.QIC


21/26

+ Nhập dữ liệu:

- Mở file QIC và file quản lý.

- Sao chép dữ liệu từ QIC sang file quản lý với các thông tin cơ bản nêu trên

- Nhập dữ liệu khác: ngày nghỉ (trước khi phát hành QIC).

- Lưu file.

Mẫu file cập nhật thông tin QIC, file này được quy định lưu trong server nội bộ của Công Ty

Honda Việt Nam hàng tuần. Không quy định phê duyệt nhưng phải có sự kiểm tra của người 

quản lý trực tiếp trước khi đưa lên server hàng tuần.

Đường dẫn vào thư mục lưu trong server:

\\hvnfilesvr01\MCCS\Technical Section\11.Management
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Mẫu báo cáo QIC phát

hành:
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Trang bổ sung thông tin về những sản phẩm bị lỗi:

Trang thông tin về những phụ tùng bị hỏng:
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Mẫu HTI/Service News phát hành:
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1. Lưu  trình  ph át  hành  Q IC x u ất 
khẩu.

2. Lưu  trình  ph át  hành  Q IC  n 
ội  đ ị a

Ghi chú:

T I/QCL : T hô n g t in h ư ớng dẫ n xử  lý thị trườ ng 
xuấ t khẩu.
HTI: Thông tin hướng dẫ n xử  lý thị  trườ ng nội  
đ ịa.
SN: Phát hành service new.

25

Đánh giá có cần 
phát hành HTI hay 

không
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Trang



9.Phụ lục quản lý các biên bản:

QIC.

WCS-2R-01
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Ngày ban hành sửa đổi 

và Thực hiện
Nội dung Duyệt Kiểm tra Lập

00 Ngày lập

Ngày áp dụng

01-01-2000

01-01-2000

Lập mới T. Sasaki P.Q.Phi H.M.Trí

01 Ngày lập

Ngày áp dụng

01-03-2000

01-03-2000

Bổ sung trang 7, mục 9 
theo dõi tiến trình điều 
tra

Bổ sung trang 15 mục 17 
biên bản cuộc họp QIC

T. Sasaki P.Q.Phi H.M.Trí

02 Ngày lập

Ngày áp dụng

01-08-2001

01-08-2001

Bổ sung trang 2 mục 3 
thuật ngữ.

Bổ sung trag 3 mục 7 fac 
và gởi thư

T. Hiroki P.Q.Phi H.M.Trí

03 Ngày lập

Ngày áp dụng

03-10-2003

03-10-2003

Bổ sung trang 2 mục 3 
thuật ngữ.

Bổ sung trang 3 mục 7 
fax và gởi thư.

Bổ  sung  trang  15  mục
17,  trang  19  mục  19, 
trang 20 mục 20.

T. Hiroki P.Q.Phi H.M.Trí

04 Ngày lập

Ngày áp dụng

02-01-2006

15-01-2006

Sửa đổi tòan bộ nội dung N.Ninomiya H.M.Trí N.T.Phuong

05 Ngày lập

Ngày áp dụng

01-08-2007

01-08-2007

Thay đổi mã số tài liệu
1202-WSE-01->1702-

N.Ninomiya P.H.Quan C.T.Duong

06 Ngày lập

Ngày áp dụng

31-08-2010

01-09-2010

Thay đổi  toàn bộ  nội 
dung

S. Shimada H.M.Tri N.T.Phuong

07 Ngày lập

Ngày áp dụng

10-10-2012

01-11-2012

Sửa đổi các hạng mục mới 
bắt     đầu     thực     hiện
01/11/2012 ( Ví dụ: Chương
1 mục 1: 1.1……)

Soichi
Yamana

P.H.Quan C.T.Duong

08 Ngày lập

Ngày áp dụng

31-03-2014

01-04-2014

Bổ sung thông tin tham
chiếu tài liệu hướng dân
HVQS

Soichi
Yamana

P.H.Quan C.T.Duong

09 Ngày lập

Ngày áp dụng

28/08/2014

28/08/2014 Sửa mã số ISO MC->2R
S. Yamana P.H.Quan C.T.Duong

10 Ngày lập

Ngày áp dụng

30/09/2016
Thêm  mục  8.  Hướng  dẫn 

gửi, lưu và cập nhật QIC.

T.Tomoyasu P.H.Quan N.N.Thang

11 Ngày lập

Ngày áp dụng

1/07/2017
Cập nhật lưu trình QIC xuất 

khẩu và nội địa trang 25.

P.H. Quan L.V. Son N.N.Thang
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